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• Phiên bản 10W thuộc dòng VTS2101 là lựa chọn chiếu điểm nhỏ gọn 
nhưng hiệu quả, phù hợp cho cả không gian thương mại và dân dụng. 
Với đường kính 55mm và chiều cao thân đèn 175mm, sản phẩm thích 
hợp để chiếu sáng tập trung tại các khu vực như tủ trưng bày, kệ hàng, 
quầy lễ tân hoặc góc nhấn trong cửa hàng.

• Thân đèn làm từ hợp kim nhôm sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt tốt và đảm 
bảo độ bền lâu dài. Đèn sử dụng chip LED Epistar hiệu suất cao, cho 
quang thông 90–95 lm/W và độ hoàn màu CRI đạt Ra90, đảm bảo ánh 
sáng trung thực và ổn định. Ba mức nhiệt độ màu (3000K / 4000K / 
6500K) cho phép linh hoạt trong thiết kế chiếu sáng.

• Sản phẩm có hai phương án lắp đặt: hệ ray T2 và gắn nổi trực tiếp lên 
trần. Góc chiếu tiêu chuẩn 24° cho ánh sáng định hướng rõ nét, ngoài ra 
còn có tùy chọn góc 36° theo đơn đặt hàng riêng.

• The 10W models of the VTS2101 series offer a compact yet powerful 
spotlighting solution suitable for both commercial and residential inte-
riors. With a diameter of 55mm and a fixture height of 175mm, these 
luminaires are designed for focused illumination in smaller spaces such 
as display cabinets, retail shelving, reception desks, or boutique corners.

• Constructed with a powder-coated aluminum housing, the fixtures en-
sure efficient heat dissipation and long-term durability. Equipped with 
a high-efficiency Epistar LED chip, they deliver luminous output of 
90–95 lm/W and maintain excellent color accuracy with a CRI of Ra90. 
Available in three color temperatures (3000K / 4000K / 6500K), they 
meet a wide range of lighting preferences.

• The models are offered in two installation types: T2 track systems and 
direct surface mounting. A standard 24° beam angle ensures focused 
light distribution, while a 36° version is also available by special order 
for broader coverage.

Mô tả/Description:

Ánh sáng/CCT 3000K/4000K/6500K

Góc chiếu/Beam angle 24°/*36°

Độ hoàn màu/CRI Ra≥90

Chíp LED Epistar

Công suất/Wattage 10W

Điện áp/Input Voltage AC 220~240V 50/60Hz

Điều chỉnh/Adjustability Chỉnh hướng/Adjustable

Hệ điều khiển/Control On/Off

Nguồn sáng/Light source LED(CSP)

Quang thông/Lum. flux 95-100lm/W

Lắp đặt/Installation Lắp ray/Track-mounted 
Lắp nổi/Surface-mounted

Kích thước/Dimension Ø55*H175

Vật liệu vỏ đèn/Material Hợp kim nhôm/Aluminum 
alloy

Hoàn thiện/Finish Trắng/Đen - White/Black

Cấp bảo vệ/Protection class IP20

Tuổi thọ/Lifespan 35,000 giờ/35,000 hours

Thương hiệu ELV lighting

Thông số kỹ thuật / Spectification

VTS2101 - 10W

Đèn chiếu điểm/Spotlight

Mã sản phẩm
Product code

Tên dự án
Project name

Tên sản phẩm 
Product name

Đèn chiếu điểm/Track spotlight

Tên dự án
Project name

Hình ảnh thực tế/Application:

(*) : Góc chiếu 36° được cung cấp theo đơn đặt hàng riêng/36° 
beam angles are available by special order.

Thanh ray/Track-mounted Đế ngồi/Surface-mounted


